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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1804/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; vận hành hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi là Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ đáp ứng các tiêu chí cụ thể của từng nội dung hỗ trợ được quy định trong Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

…………………
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BQ TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phic

86: 124 /2021/TT-BTC Ha Néi, ngay 30 thdng 12 ndm 2021

THONG TU

Huoéng din co ché tal chinh, quan 1y, sir dung kinh phi Chwong trinh hd trg
phit trién kinh te tap the, hop tac xa giai doan 2021 — 2025 ban hanh
kém theo Quyét dinh sé 1804/QP-TTg ngay 13 thang 11 nim 2020
cia Tha twéng Chinh phu

Can cur Lugt Hop tac xd ngay 20 thang 11 ndam 2012;
Can cur Ludt Ngdn sach nha nudc ngay 25 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh s6 87/2017/ND-CP ngay 26 thang 07 nam 2017 cua
Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cau t6 chirc B Tai
chinh;

Can cwr Nghi dinh S’é' 193/2013/ND-CP ngay 21 thang 11 ndm 2013 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét mét so6 diéu cua Ludt Hop tdc xa;

Can ci Nghi dinh 56 107/2017/ND-CP ngay 15 thang 9 nam 2017 cua
Chinh phii sita déi, b6 sung mét sé diéu cua Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP
ngay 21 thang 11 nam 2013 cua Chinh phu quy dinh chi tiét mét sé diéu cua
Ludt Hop tac xd,

Cén cir Nghj dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21 thang 12 nam 2016 cia
Chinh phti quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua Ludt ngdn sdch nha nuoc;

Thuc hién Quyét dinh sé 1804/0D-TTg ngay 13 thang 11 nam 2020 cua

Thi tudng Chinh phu phé duyét Chuong trinh hé tro phat trién kinh té tdp thé,
hop tac xd giai doan 2021 — 2025;

Thuee hién Quyét dinh sé 1318/0D-TTg ngay 22 thang 7 nam 2021 cua
Thu tucong Chinh phu phé duyét ké hoach phat trién kinh té tdp thé, hop tdc xd
giai dogn 2021-2025;

Theo dé nghi cuia Cuc truéng Cuc Tai chinh doanh nghiép;

Bo rrmmg B¢ Tai chinh ban hanh Thong tu hudng dan co ché tai chinh,
quan ly, sur dung kinh phi Chuong trinh hé tro phadt trién kinh 16 tdp thé, hop tdc
xd giai doagn 2021 — 2025 ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1804/QD-TTg ngay
13 thang 11 ndam 2020 cua Thu tuwong Chinh phu.







Chwong 1
QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Théng tu nay huong dén vé muc hd tro va co ché tai chinh hé trg thanh
ldp mdi, cing co to chie kinh te tap thé, hop tac x4; hd tro ning cao ning lyc,
nhén thic cho khu vue kinh té tap thé; van hanh hé thong thong tin dir lidu,
tuyén truyén, hd tro vé kinh té tap thé theo Quyét dinh s6 1804/QD-TTg ngay 13
thang 11 ndm 2020 cua Thu tuéng Chinh phu phé duyet Chuong trinh hd trg
phat trlen kinh té tap thé, hop tac xa giai doan 2021 — 2025 (sau déy goi la Quyét
dinh s6 1804/QD-TTg ngay 13/11/2020 cia Thu tudng Chinh phu).

Diéu 2. Poi twong ap dung

1. Hop tac x&, Lién hiép hop tac xa va cac td chire, ca nhéan thude ddi
tuong ho trg ddp (mg céc tiéu chi cu thé cua timg ndi dung hd trg duge quy dinh
trong Chuong trinh hd tro phat trién kinh té tap thé, hop tac xa giai doan 2021 —
2025 dwoc Thi tudng Chinh phu phé duyét tai Quyét dinh s6 1804/QP-TTg.

2. Cac co quan, t6 chirc c6 lién quan dén thuc hién Chuong trinh hd trg
phat trién kinh té tap thé, hop tac xa giai doan 2021 — 2025,

Piéu 3. Nguyén tic ho tro

1. Cén cir vao linh vyc, dia ban, diéu kién phat trién kinh té - xa héi trong
ting thoi ky, trinh dd phaét trién cua t6 chuc kinh té tap thé va kha nang can doi
cta ngn sach nha nudc, cac bd, nganh thuc hién chire ndng quan ly nha nuoc
dbi v&i hop tdc xd theo linh vue quan 1y nha nu6e dugce phan cong, Uy ban nhén
dan cap tinh, thanh pho tryc thuge Trung uong (sau day viét tat 1a UBND cép
tinh) tong hop nhu cau va xay dng ké hoach hd trg theo cac ndi dung cua
Chuong trinh, trong d6 quy dinh ndi dung hd tro, muc hd tro cu thé, dam bao
khéng vuot qua pham vi, méc hd trg t6i da theo quy dinh tai Thong tu nay.

2. Kinh phi thuc hién hd trg Chuong trinh hd trg phat trién kinh té tap theé,
hop tac x4 giai doan 2021 — 2025 phai dugc quan ly va sir dung dung muc dich,
dung doi tugng.

3. Cac ndi dung chi chua cé quy dinh vé& muc chi thi thanh todn theo thuc

té phat sinh (c6 héa don, chirng tir chi hop phap, hop 1¢) nhung phai bao dam
trong pham vi du toan kinh phi hd trg da dugc cap ¢d thdm quyén phé duyét.

Piéu 4. Ngudn kinh phi

Nguén kinh phi hé trg thuc hién theo quy dinh tai Quyét dinh s
1804/QD-TTg ngay 13/11/2020 ctia Thu tuéng Chinh phu.







Chwong II
QUY PINH CU THE

Mucl 7
HO TRQ THANH LAP MOI, CUNG CO TO CHUC KINH TE TAP THE,
HOQP TAC XA

Piéu 5. Poi twong, ngudn kinh phi hé trg thanh lip méi, ciing cd to
chirc Kinh té tip thé, hop tic xa

Déi tuong, ngudn kinh phi hd tro thanh lap méi, cing ¢6 t6 chirc kinh te
tap the hop tac xa thuc hién theo khoan 1 Muc III Chuong trinh hé trg phat trién
kinh té tap thé, hop tac xi giai doan 2021-2025 ban hanh kém theo Quyét dinh
s6 1804/QD-TTg ngay 13/11/2020 cia Thu tudng Chinh phu.

~ Diéu 6. Noi dung hd trg thanh ldp méi, ciing c6 to chire kinh te tap
the, hop tac xa

1. To chure cac 16p tap huén, cung cap thong tin, tu van, phd bién quy dinh
phap lut vé kinh té tap thé, hop tac xa.

a) Chi to chirc cac 1ép tap huén tap trung: Thuc hién theo ché do chi hoi
nghi quy dinh tai Thong tu so 40/2017/TT-BTC ngay 28/4/2017 cua B9 trudong
B§ Tai chinh quy dinh che d6 cong tac phi, ché do chi hoi nghi va cac vin ban
quy dinh murc chi cu thé vé cong tac phi, chi hdi nghi déi véi cac co quan, don
vi truc thude duge Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc thudc Trung wong
quy dinh. Chi thu lao va cac khoan chi khac cho giang vién, bdo cdo vién thuc
hi¢n theo muc chi thu lao theo quy dinh dbi véi giang vién, bao cdo vién tai
Thong tu sb 36/2018/TT-BTC ngay 30/3/2018 cua B6 truong Bo Tai chinh
hudng dan viéc lap du toan, quan ly, su dung va quyét toan kinh phi danh cho
cong tac dao tao, bdi dudng can b, cong chire, vién chure.

b) Chi thong tin phd bién quy dinh phap luat vé kinh té tap thé, hop tac

_ Chi bién soan dé cuong, gi6i thiéu Luét, Phap lénh, tai liéu chuyén dé
phap luat, tai liéu tham khao vé kinh té tap thé, hop tac xa thyuc hién theo quy
dinh tai Théng tu s6 76/2018/TT-BTC ngay 17/8/2018 ctia Bd truong B Tai
chinh huong din noi dung chi, mtrc chi xdy dung chuong trinh dao tao, bién
soan gido trinh mén hoc dbi vai gido duc dai hoc, gido duc nghé nghiép;

- Chi tao 1ap thong tin dién tu phuc vu cong tac phd bién phap luat: Thuc
hién theo quy dinh tai Théng tu s6 194/2012/TT-BTC ngay 15/11/2012 cta B
truong Bo Tai chinh huéng dan mirc chi tao lap théng tin dién tir nham duy tri
hoat dong thuong xuyén cua cac co quan, don vi sir dung ngén sach nha nudc.

2. Thu trudong co quan duge cip ¢6 thdm quyén giao du toan kinh phi thyce
hién nhiém vu pho bién chiu trach nhiém lua chon hinh thirc, san pham, néi
dung théng tin truyén thong va phé duyét du todn kinh phi thuc hién cong viéc







trong pham vi dy toan dugc giao theo thdm quyén, dam bao dung chinh sach,
ché do, tiét kiém, hiéu qua, phu hop véi quy dinh cia phép luat vé diu thau, dat
hang va giao nhiém vu.

3. Chi hé trg, tu van xay dung hodc sura doi diéu 18; hudng dan va thue
hién cac thu tuc sip xép, cing cb lai to chirc, hoat dong cla td chuc kinh té tap
thé, hop tac xa cho phu hgp véi cac quy dinh hién hanh.

a) Péi vai cong chic, vién chirc thuc hién nhiém vy tu van: Pugc thanh
toan ché d6 cong tac phi theo ché d¢ hi¢n hanh.

b) Dbi véi hudng dan vién, cong tac vién khong phai 1a cong chic, vién
chuec:

- Chi thu lao: 60.000 ddng/1 gid huéng dan truc tiép;

- Chi phi di lai: T01 da 50.000 ddng/1 ngay trong trudng hop di, vé trong
ngay. Truong hop di tu vin & xa, phai nghi lai thi dugc thanh toén ché do cong
tac phi nhu d6i véi cong chirc di cong téc theo quy dinh.

Muc 2
HO TRQ NANG CAO NANG LUC, NHAN THU'C CHO KHU VUC KINH TE
TAP THE

Piéu 7. P6i twgng, diéu kién, nguon kinh phi va mirc hd trg ning cao
ning lye, nhan thirc cho khu vue Kinh té tap thé

Pdi tuong, diéu kién, nguon kinh phi va muc hd trg nang cao ning luc,
nhén thire cho khu vuc kinh té tap thé thuc hién theo theo quy dinh khoan 2 Muc
III Chuong trinh hd trg phat trién kinh té tap thé, hop tac xa giai doan 2021-
2025 ban hanh kém theo Quyét dinh sé 1804/QD-TTg ngay 13/11/2020 ciia Thu
tudng Chinh phua.

Piéu 8. N§i dung hd trg ning cao nang luc dbi véi cong chire, vién
chirc ciia cic co quan quén ly nha nuéce vé kinh té tap thé, Lién mmh hop
tac xd, cac hi€ép hoi, doan the, td chirc chmh tri - xa hoi, giang vién ve kinh
té tap thé trong cac truwong Dai hoc, cao ding, trung hoc chuyén nghiép

1. Cép hoc bong dio tao, nghién ctru dai han trong nuéc va nude ngodi vé
hop tac xé va cac chuyén nganh hd trg truc tlep cho cong tac quan ly nha nudc
vé kinh té tap thé: Thuc hién theo Théng tu s6 36/201 8/TT-BTC ngay 30/3/2018
cua B§ truong Bo Tai chinh hudng dan 14p du toan, quan ly va sir dung kinh phi
danh cho cong tac dao tao, boi dudng cén bd, cong chirc, vién chie.

2. Cép hoc bong bo1 dudng ngén han & nudc ngoai va to chirc céc khoa
bdi dudng, tdp hudn ngin han trong nudc: Thuc hién theo Thoéng tu s6
36/2018/TT-BTC ngay 30/3/2018 cua Bg truong B Tai chinh hudng dan lap du
todn, quan ly va st dung kinh phi danh cho cong tac dao tao, bdi dudng cén bd,
cong chuec, vién chirc.







Piéu 9. Noi dung hé tro ning cao ning luc d6i voi thanh vién, nguwoi
lao dong dang lam cong tac quan ly, chuyén mon ky thuat, nghlep vu cia
cac to chire kinh té tap thé (thanh vién, ngudi lao dong kinh té tap thé)

1. N6i dung hd tro dao tao

Chi hd trg kinh phi an ¢ cho hoc vién it nhAt bing 1,5 lan murc luong t01
thiéu vung/01 khoéa dao tao. Mirc chi cu thé phai duge Hoi ddng nhén dan cap
tinh quyét dinh phu hop véi kha ning can ddi cia dia phuong. Trucmg hop khoa
dao tao c6 thoi gian dudi 01 thang thi thuc hién hd trg theo s6 ngay thuc té tham
gia khoa dao tao (26 ngay/ 01 thang).

2. Noi dung hd tro bdi dudng

a) Cac thanh vién, ngudi lao dong t6 chirc kinh té tap thé tham du 16p bdi
dudng duge hd tro kinh phi mua tai liéu hoc tdp bat budc; hd tro chi phi di lai tir
tru s& dén noi hoc tép (trr vé may bay), tién &n, tién thué phong nghi theo quy
dinh tai Théng tu s6 40/2017/TT-BTC ngay 28/4/2017 cua B9 truéng Bo Tai
chinh vé quy dinh ché do cdng tac phi, ché d6 chi hoi nghi.

b) Chi phi t6 chirc, quan ly 16p hoc: Thuc hién theo quy dinh vé chi to
chic cac lop bdi dudng can bd cong chuc, vién chuc tai Thong tu 50
36/2018/TT-BTC ngay 30/3/2018 cua B truéng Bo Tai chinh huéng dan lap du
todn, quan 1y va sir dung kinh phi danh cho céng tac dio tao, boi dudng can b,
cong churc, vién chuec.

Piéu 10. Nji dung hd trg dwa lao dong tré vé lam viéc tai td chirc kinh
té tip thé

Mitrc hd tro hang thang it nhit bang 1,5 muc luong t6i thiéu ving. Muc
chi cu thé phai duge Hoi dong nhan dan cép tinh quyét dinh phu hop vai kha
ning can doi cua dia phuong.

Dleu 11. N§i dung hé tro xdy dung hé thong dao tao truc tuyen ve
kinh té tip thé

I. Chi xéy dung khung, ndi dung chuong trinh déo tao truc tuyén: Thuc
hién theo quy dinh tai Théng tu s6 76/2018/TT-BTC ngay 17/8/2018 cua Bo
truéng Bo Tai chinh huéng dan ndi dung chi, mic chi xdy dung chuong trinh
dao tao bién soan gido trinh mén hoc d6i vdi gido duc dai hoc, giao duc ngheé
nghiép.

2. Chi trién khai thuc hién dao tao truc tuyén vé kinh té tap thé: Thuc hién
theo quy dinh tai Thong tu s6 36/2018/TT-BTC ngay 30/3/2018 cua Bo trudng
B¢ Tai chinh huéng dan viéc 14p du todn, quan ly, st dung va quyét toan kinh
phi danh cho cong tac dao tao, béi dudng cén b, céng chirc, vién chirc.

3. Chi xay dung dir liéu dién tir khung, ndi dung chuong trinh dao tao

truc tuyén; van hanh va duy tri trang thong tin dién tir v€ dao tao truc tuyén:
Thuc hién theo quy dinh tai Thong tu so 194/2012/TT-BTC ngay 15/11/2012







ctia B truong Bo Tai chinh hudng din mic chi tao 1ap thong tin dién tir nhim
duy tri hoat ddng thudng xuyén cua cac co quan, don vi str dung ngan sach nha
nude.

Muc 3
HO TRQ' VAN HANH HE THONG THONG TIN DU LIEU,
TUYEN TRUYEN HO TRQ VE KINH TE TAP THE

Piéu 12. Pbi twgng, nguon kinh phi hd trg' van hanh h¢ thong thong
tin dir liéu, tuyén truyén, hd tro vé kinh té tip thé

311 ‘tuong, nguon kinh phi hd tro van hanh hé thdng théng tin dir lidu,
tuyén truyén, hd trg vé kinh té tap thé thuc hi¢n theo quy dinh tai diém a, diém ¢
khoan 3 Muc III Chuong trinh hd tro phat trién kinh té tap thé, hop tac x4 giai
doan 2021-2025 ban hanh kém theo Quyét dinh sb 1804/QD-TTg ngiy
13/11/2020 cua Thu tuéng Chinh phu.

Piéu 13. Noi dung hd trg van hanh hé thong thong tin dir li¢u, tuyén
truyén, hd tro vé kinh té tip theé

1. Chi van hanh va duy tri trang tin dién tu v& kinh té tap thé: Thuc hién
theo quy dinh tai Thong tu sé 194/2012/TT-BTC ngay 15/1 172012 cua Bo
trudng Bo Tai chinh hudng din mue chi tao lap thong tin dién tir nhdm duy tri
hoat dong thuong xuyén cua cac co quan, don vi st dung ngan sach nha nudec.

2. Chi quan ly co so dit liéu vé kinh té tap thé két ndi voi hé thong ding
ky kinh doanh, bdo céo tai chinh va bao cao kiém toan: Thuc hién theo quy dinh
vé cac hoat dong Ung dung cong ngh¢ thong tin sur dung kinh phi chi thuong
xuyén ngudn von ngan sach nha nudc tai Nghi dinh so 73/2019/ND-CP ngay
05/9/2019 cta Chinh phu quy dinh quan ly dau tu tmg dung céng nghé thdng tin
sir dung ngudn vén ngén sach nha nudc.

Muc 4
LAP DU TOAN, CHAP HANH VA QUYET TOAN KINH PHi HO TRQ

Didu 14. Lap du toan, sir dung va quyét toan kinh phi

1. Can ¢t Ké hoach phat trién kinh té tap thé, hop tac xd giai doan 2021 —

2025 dugc Thu tudng Chinh phu phé duyét, Ké hoach phat trién kinh té tap thé,
hop tc x4 hang ndm; cdc bd, nganh, dia phuong 14p du todn ngén sach thuc hién
cac nhiém vu theo ké hoach di dugc co quan ¢6 tham quyén phe duyét tong hop
chung trong du toan ngan sach hang nam cua co quan, don vi minh gui cac cap
c¢6 tham quyén theo quy dinh ctia Lut Ngén sach nha nudc, cac vén ban hu’o‘ng
dan Luét; quy ché quan ly, diéu hanh céc Chuong trinh muc tiéu qudc gia va cac
nguyén tic, tiéu chi, dinh méc phan bd von, kinh phi thyc hién Chuong trinh
muc tiéu quoc gia.







2. Bo Ké hoach va Pau tu cin clr Quyet dinh s6 1804/Qb- TTg ngay
13/11/2020 cua Thu tuéng Chinh phu va quy dinh tai Thong tu nay dé tong hop
nhu ciu kinh phi ctia cac B, nganh, dia phuong.

Piéu 15. Chép hanh du toan va thanh todn, quyét toan kinh phi

Viéc chép hanh va thanh toan, quyét toan kinh phi hd tro kinh té tap thé,
hop tac xa thyc hién theo quy dinh cia Ludt Ngén sdch nha nudc va cac vén ban
huong dan.

X ] ) Chu'oing II! ‘ ] '
CONG TAC KIEM TRA, GIAM SAT, CHE PQ BAO CAO

Pié¢u 16. Cong tac kiém tra, giam sat

1. P6i véi nhiém vu chi thudc ngan sach dia phuwong: UBND céc tinh,
thanh phé truc thuc Trung uong giao S& Tai chinh chu tri, phbi hop voi S& Ké
hoach va Pau tu va cac co quan lién quan thuc hién giam sat, dinh ky hoic dot
xuat kiém tra, danh gia tinh hinh quan ly, st dung kinh phi néng cao nang luc,
nhén thire, thanh 14p mdi, cling ¢6 t6 chic kinh té tap thé, hop téc xa trén dija
ban.

2. Pbi véi nhiém vu chi thudc ngéan sach Trung uong: Bo Tai chinh chu
tri, phdi hop v6i Bo Ké hoach va Péu tu va céc co quan lién quan dinh ky hoac
ddt xuét kiém tra, danh gia tinh hinh thuc hién cua cac don vi dugc giao ké
hoach hd tro.

Piéu 17. Ché dj bio cio

1. Pinh ky hang nam, cac bg, nganh, co quan thudc Trung uong, UBND
céc tinh, thanh phé truc thudc Trung wong cé trach nhiém béo cdo danh gia tinh
hinh thuc hién céng tac hd tro thanh 1ap mdi, ciing co t6 chire kinh té tap the,
hop tac xd; hd tro nang cao ning luc, nhan thic cho khu vic kinh té tap thé; van
hanh hé théng théng tin dir lidu, tuyén truyén, hd tro vé kinh té tap thé.

2. N(}i dung béo cao: Theo pé cuong tai Phu luc s6 01 va Biéu mau tai
Phu luc s6 02, 03 kém theo Thong tu nay.

3. Phuong thirc gm nhan bdo cdo: Bdo cdo hang nim dugc thé hién dudi
hinh thic van ban gidy hodc ban sao dién tu, dugc giri bang mot trong cac
phuong thirc sau: gui truc tiép; giri qua dich vu buu chinh; gtri qua hé théng
phan mém duoc lién thong giita B9, nganh, dia phuong.

4. Thoi gian chét s6 liéu béo cdo va théi han g bao céo:

a) Bao cao dinh ky hang nam tinh tir ngay 15 thang 12 nam trudc ky bao
cao dén ngay 14 thang 12 cua ky bao cdo.
b) Bao cao gui vé Bd Ké hoach va Déu tu, co quan chi quan Chuong

trinh muc tiéu quéc gia dugc 16ng ghép kinh phi truéc ngay 20 thang 12 hang
nim dé tong hop gii B6 Tai chinh truéc ngay 25 thang 12 hang nam.







Piéu 18. Pidu khoan chuyén tiép
Péi véi cac ndi dung hd tro thanh 1ap méi, cing cb tb chte kinh té tap
the hop tdc x&; néng cao nang luc, nhan thie cho khu vie kinh té tap thé theo

Ké hoach phat trién kinh té tap thé, hop tac xa giai doan 2021-2025 dang trién
khai ma chua thuc hién chi hd tro thi thuc hién theo Thong tu nay.

Chuong IV
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 19. Hiéu lwe thi hanh
1. Thoéng tu nay co hiéu luc tir ngay 14 thang 02 nam 2022.

2. Béi b6 Thong tu so 340/2016/TT-BTC ngay 29/12/2016 cua B9 truong
Bo Tai chinh huong din vé& murc hd trg va co ché tai chinh hd tro bdi dudng
ngudn nhan luc cia hop tac x4, thanh 1ap méi hop tac x4, td chire lai hoat dong

ctia hop tac xd theo Chuong trinh hd tro phét trién hop tac x3 giai doan 2015 —
2020.

3. Truong hop céc mirc chi tai cac van ban quy pham phép luat duoc dan
chiéu tai Théng tu nay dugc sua ddi, bd sung hoic thay thé thi thuc hién theo
van ban stra doi, bd sung tuong ung.

4. Trong qua trinh thue hién, néu ¢6 vudng mic, de nghi cic By, nganh,
UBND céc tinh, thanh phé truc thude Trung uong, cac t6 chirc kinh té tap thé,
hop tac x& phan anh vé Bo Tai chinh, B K& hoach va Pau tu dé nghién ciru stra
ddi, bd sung cho phu hop./. tes

Noi nhan: KT. BQ TRUONG
- Thu tuéng Chinh phu; cac Pho TTgCP; _,,—f'-I{:[,U TRUONG
- Van phong TW va cac Ban cua Dang; AR

- Van phong Téng Bi thu;

- Viin phong Quéc hdi;

- Vin phong Chu tich nuéc;
-Vin phong Chinh phu; L | s
- Vén phong BCD TW vé phong, chéng tham nhiing; ARG, DAy S
- Vién kiém sat nhan dén toi cao; N L /

- Toa 4n nhan dan ti cao;

- Cac B§, co quan ngang B, co quan thudc Chinh phi;
- Kiém toan Nha nudc;

- Co quan TW cia cac doan thé:

- UBTW Mat trin Té qudc Viét Nam va Té chire chinh
tri - xd hoi;

- HDPND, UBND cac tinh, TP truc thudc TW;
- S& Tai chinh, S0 NN&PTNT, S¢ KH&DT, Kho bac
Nha nudce; cac tinh, TP truc thude TW;

- Lién minh HTX VN, céc tinh, TP truc thudc TW;

- Cuc Kiém tra vian ban - Bé Tu phép;

- Cong bao;

- Website Chinh phi; Website B Tai chinh;

- Céc don vi thudgc Bo Tai chinh;

- Luu: VT, TCDN (25%b). ’(L

Suyén Dirc Chi







Phu luc s6 01

TEN CO QUAN BAO CAO  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phiic

., hgay... thang... nam 202...

PE CUONG BAO CAO

PANH GIA TINH HINH THU'C HIEN HO TRQ THANH LAP MO,
CUNG CO TO CHUC KINH TE TAP THE, HOP TAC XA (KTTT, HTX);
HO TRQ NANG CAO NANG LUC NHAN THUC CHO KHU VUC
KTTT; VAN HANH HE THONG TIN DU LIEU, TUYEN TRUYEN HO
TRQ VE KTTT THEO CHUONG TRINH HO TRQ PHAT TRIEN KTTT,
HTX GIAI DOAN 2021-2025

Ky bao cao nam ...
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 124/BTC-TCDN ngay 30 thdng 12 nam 2021 ciia
B¢ truomg Bé Tai chinh)

1.Tinh hinh thue hién, két qua cong tic hd tro' thanh lip méi, ciing ¢b
to chirce KTTT, HTX.

1.1. Tinh hinh thuc hién hd tro
- Céc ndi dung hd trg thuc hién trong nim bao cao.
- S6 lugng HTX, lién hiép HTX dugc hd tro.

- Tong sb kinh phi hd trg, trong dé cu thé theo ndi dung hd tro va dbi
tuong dugc ho tro.

1.2. Két qua, tac dong cua viéc ho trg dén hoat dong cua HTX, lién hiép
HTX.

1.3. Han ché, nguyén nhan.

2. Tinh hinh thwe hién, két qua cong tic hd tro ning cao ning lue,
nhan thire cho khu vue KTTT, HTX

2.1. Tinh hinh thuc hién hé trg
- Cac néi dung hd trg thuc hién trong nim béo céo.
-S4 luot nguoi duoc hd tro.

- Téng sb kinh phi hd tro, trong d6 cu thé theo noi dung hd tro va ddi
tuong dugc ho tro.

2.2. Két qua, tac dong cua viéc hd tro dén ddi tuong dugc ho tro.

2.3. Han ché, nguyén nhan.







3. Tinh hinh thyc hién, két qua cdng tic hd trg van hanh hé théng
thong tin dir li¢u, tuyén truyén hd trg vé KTTT

3.1. Tinh hinh thuc hién hd trg
- Céc ndi dung hé trg thuc hién trong nam béo cdo.

- Témg s6 kinh phi hd tro, trong do cu thé theo ndi dung hd tro va déi
tuong dugc ho tro.

3.2. Két qua, tac dong cia viée hd trg dén dbi tuong duoc hd tro.
3.3. Han ché, nguyén nhan.
4. Pé xuit, kién nghi./.
CO QUAN LAP BAO CAO
(Thii trucng don vi ky, ghi r8 ho tén, déng ddau)







TEN CO QUAN BAO CAO

Biéu mau so 01
TINH HiNH_ THU'C HIEN HO TRQ THANH LAP MO,
CUNG CO TO CHUC KINH TE TAP THE NAM ....

Phu luc sd 02

(Ban hanh kém theo Théng tw s6 124/2021/TT-BTC ngay 30 thang 12 ndm 2021 cua Bo triuong Bé Tai chinh)

Chi kinh phi té chirc cac 16p tip huin, cung cip

thong tin, tu vin, phd bién vé quy dinh phap lujt vé

Chi huéng din va

KTTT, HTX Chi hd trg, tw vin | thyee hién cdc thi tuc
STT Linh vue Chi tiéu xay dung hodc sira | sip xép, ciing cb lai to
oz ddi didu 18. chirc, hoat ddng ciia td
Chi t chire cic lop tap | C™ thong tin pho bién chire KTTT, HTX
huin tap trun quy dinh phap luit vé
P frung KTTT, HTX
001 002 003 004 005 006 007
S6 HTX, LH HTX dugc
001 Linh vye néng nghiép, lim ho tro
nghiép, thiy sin, diém nghiép ) N
S0 kinh phi ho trg

Linh vire cdng nghiép va tiéu

S&6 HTX, LH HTX duoc
hd tro

002 | tha cong nghiép, thwong mai
dich vy, $6 kinh phi hd tro
S6 HTX, LH HTX dugc
hd tro
003 Linh vue xdy dung

S6 kinh phi hd trg








Chi kinh phi té chire cic I6p tap huén, cung cip

thdng tin, tw van, phd bién vé quy dinh phap luit vé

Chi huéng din va

KTTT, HTX Chi hd trg, tw vin | thyc hi¢n cic thi tyc
STT Linh vire Chi tiéu xay dyng hodc sira | sdp xép, cing cb lai té
Chi théng tin bhé bié ddi didu 12. chire, hoat dong cia td
Chi th chirc csic 16p tap 1 Fhong tin pho bich chire KTTT, HTX
hudn tap trung quy dinh phip luit ve
: KTTT, HTX
001 002 003 004 005 006 007
S& HTX, LH HTX duoc
hd trg
004 Linh vyec giao thong vin tii
Sé kinh phi hd trg
S8 HTX, LH HTX duoc
hd tro
005 Linh vire tin dung
S kinh phi hd trg
S6 HTX, LH HTX duoc
hé tro
006 Linh vure khic
S6 kinh phi h trg
007 Tdng s6 HTX, LH HTX duwoc hd trg
008 Téng kinh phi hd trg








) _ ' Phu luc s6 03
TEN CO QUAN BAO CAO
Biéu méu sb 02
TINH HINH THU'C HIEN HO TRQ NANG CAO NANG LU'C, NHAN THU'C CHO KHU VUC KINH TE TAP THE
NAM...
(Ban hanh kém theo Thong tw 56 124/2021/TT-BTC ngay 30 thang 12 ndm 2021 cia Bj truomg BG Tai chinh)

DVT: Triéu dong
Chi hé tr¢ nang cao nang lye dbi v6i cong chire, vién chire ciia cdc co' quan quén Iy nha nudc vé Ch'ﬁhc :r?l ;Tg&ciao
KTTT, Lién minh hop tic xa, cc higp hdi, doan thé, té chire chinh tri - xa hdi, gidng vién hang “we dot ve
thanh vién, ngudi lao o
o chife. vién chire cita Lig ddng dang lam cong | Chiho
Cong chire, vién chire cia cic co m(ij::g};r;cé;:il; N :; cl:l_f :lef tac quan ly, chuyén dtrq h:ﬂ,
STT Noi dung quan quén Iy nha nwéc vé . 2 oz o P, ) ¢ l?_p gil’ Giang vién mdn k§ ““l@ts, nghiép Q,Elg | cni
ha tro KTTT doan thé, to C]llﬂ.: chinh tri-xa vu ciia cic t§ chirc vé lam Khic
: hoi KTTT vjéc tai
td chire
Chi @30 tao | Chi bdidudng | Chi dao tao | Chibdidudng | Chidaotao | Chibdi dudng . . KTTT
Chidao | Chi boi
Trong | Nuéc | Trong | Nude | Trong | Nudec | Trong | Nuéc | Trong | Nude | Trong [ Nudce tao dudng
nudc | ngoai | nudc | ngoai | nudc | ngodi | nudc | ngodi | nude | ngodi | nudc | ngoai
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018
S6 luot
001 |ngudi duoc
hé tro
002 Tong lfmh
phi

Ghi chi: Ngoai céc sb liéu trén dé nghi bao cao vé sb liéu chi hd tro vn hanh hé théng théng tin dif liéu, tuyén truyén, hd trg vé KTTT
















